
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

Bản án số: 04/2020/DS-PT 

Ngày 28 - 4 - 2020 
V/v tranh chấp quyền sử dụng đất. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH  

- T                                            

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Vũ Thị Thu 

Cá  Thẩm phán:                      Ông Nguyễn Tiến Dũng 

                    Bà Mai Thị Minh Hồng                          

- T ư ký    ê   òa: Ông B i Ng c  u nh - Th     T a án nh n d n t nh Na   ịnh.  

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Na  Đị     a    a    ê   o :  

        Ông Trần Mạnh Tr ờng - Kiể  sát viên. 

Ngày 28 tháng 4 nă  2020 tại trụ sở Toà án nh n d n t nh Na   ịnh xét 

xử ph c th   c ng  hai vụ án d n s  ph c th   thụ    số 47/2019/TLPT-DS 

ngày 13 tháng 12 nă  2019 về tranh chấp quyền sử dụng đất. 

Do  ản án d n s  s  th   số 17/2019/DS-ST ngày 30 tháng 8 nă  2019 

của T a án nh n d n huyện Xu n Tr ờng, t nh Na   ịnh  ị  háng cáo.                                          

Theo  uyết định đ a vụ án ra xét xử ph c th   số 17/2020/  XX T-DS 

ngày 27  tháng 02  nă  2020 gi a các đ  ng s : 

- Nguyên đơn: Ông Vũ Văn B, sinh nă  1959; c  tr  tại: Xóm 31, xã X, 

huyện X, t nh N.  

- Bị đơn: Anh  hạ  Văn H, sinh nă  1974; c  tr  tại: Xóm 31, xã X, 

huyện X, t nh N. 

- Người  ó quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Vũ Thị G, sinh nă  1957; c  tr  tại: Xó  31, xã X, huyện X, t nh N. 

2. Chị Nguyễn Thị T, sinh nă  1974; c  tr  tại: Xó  31, xã X, huyện X, 

t nh N. 

- Người làm  hứng: 

1. Chị  hạ  Thị V, sinh nă  1971 

2. Anh T  Văn C, sinh nă  1969;  
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 ều c  tr  tại: Xó  31, xã X, huyện X, t nh N. 

3. Bà Nguyễn Thị N, sinh nă  1956; c  tr  tại: Xó  35, xã X, huyện X, 

t nh N. 

- Người kháng  áo: Bị đ n: Anh  hạ  Văn H. 

Tại phiên t a ph c th  : Ông B, anh H và chị T có  ặt. Vắng  ặt bà G, chị 

V, anh C và bà N. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đ n  hởi  iện và quá trình tố tụng tại T a án nguyên đ n là  ng Vũ 

Văn B trình bày: 

Vợ chồng  ng có 01 ao tại Xó  31, xã X, huyện X, t nh N. Nguồn gốc ao 

tr ớc đ y  à 1 phần đất ruộng của Hội     ão  iền Hồng Thiện, sau đó  ố  ng là 

cụ Canh đã đắp  ên thành  ờ 1 cạnh chạy d c theo ngõ đi để trồng chuối và tre, 

1 cạnh giáp đất ruộng của Hội     ão. Khi  ng đi  ộ đội về, c ới vợ thì  ẹ  ng 

cho vợ chồng  ng đất này để trồng cấy (khi đó  ố  ng đã chết). Khi sử dụng  ng 

đã  ấn thê  ra đất ruộng của Hội     ão.  

Nă  1989 vợ chồng  ng đào ao đóng gạch x y nhà vào vị trí có  ờ tre và 

 ờ chuối. Nă  1990 tiếp tục đóng gạch cũng vào phần đất này. Sau này, Hội    

 ão cho Hội phụ n   iền Hồng Thiện do  à Nguyễn Thị N  à   hó chủ tịch Hội 

canh tác đất ruộng. Sau đó, bà N đã đổi đất phần tră  ngoài  ờ s ng cho  à Vũ 

Thị K ( ẹ đẻ của anh H) vào vị trí ruộng  à Hội     ão cho Hội phụ n .  

Từ nă  1992  ng phải chịu thuế đất ao với Nhà n ớc. Ông đã sử dụng ao 

từ khi đào ao cho đến nă  2015; đến nă  2016 do xó   à  n ng th n  ới  ở 

rộng ngõ thì phát sinh tranh chấp ao với anh H. Nă  1992 đất ao  ang tên  ng 

trên  ản đồ địa C, nă  2007  ang tên anh H. Ông ch a  ao giờ cho anh H ao 

này. Vị trí ao đang tranh chấp  iền  ề với thổ đất nhà anh H và giáp đất nhà chị 

V, ao  h ng  iền với thổ đất của  ng  à phải đi qua đ ờng  ới đến ao. Diện 

tích ao tr ớc đ y  à 117 
2
, nă  2007  à 108 

2
 sau đó đã trừ  è đ ờng đi nên 

ch  c n 90 
2
; theo  ết quả đo đạc th c tế ngày 13-6-2019 thì diện tích đất ao  à 

83,3m
2
. Việc hụt diện tích đất ao  à do anh H  à  nhà, x y  ờ ao và  à  đ ờng 

xó   ấn ra. Ông thừa nhận đất ao này Nhà n ớc ch a giao cho ai đ ợc sử dụng, 

 à đất có nguồn gốc  ấn chiế  nh ng  ng  à ng ời sử dụng tr ớc nên phải  à của 

ông. Nay  ng yêu cầu anh H, chị T phải trả  ại cho  ng đủ 90 
2
,  h ng chấp 

nhận 83,3 
2
 theo  ết quả đo đạc th c tế. 

Tại các  ời  hai và quá trình tố tụng tại Tòa án,  ị đ n là anh  hạ  Văn H 

trình bày: 

Nguồn gốc đất ao  à của  ẹ anh  à  à Vũ Thị K (đã chết) để  ại. Tr ớc đ y, 

 ẹ anh đổi cho Hội phụ n   iền Hồng Thiện từ đất phần tră  ngoài  ãi Sông 

Ninh C  để nhận toàn  ộ đất ruộng, diệc  ạ của Hội phụ n   iền Hồng Thiện. 
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 ất của  à K nhận đổi của Hội phụ n  có vị trí  ột  ên giáp nhà  ng C1,  ột 

 ên giáp nhà  ng Chiến,  ột  ên giáp ngõ và  ột  ên giáp ruộng không giáp 

thổ đất nhà ông B. 

Nă  1992  ẹ anh đã  à  nhà tranh trên đất  ạ đổi. Chị V  à  nhà từ nă  

1992; anh  h ng  iết tại sao nă  1992 ao  ại đứng tên  ng B trên  ản đồ vì K đó 

anh đi  à  ăn xa. Nă  1997 anh  ấy vợ, C ông B nói trả  ại ao cho vợ chồng anh 

để sử dụng, nh ng do vợ chồng anh đi Miền Na   à  ăn để ao  h ng, không 

giao cho ai tr ng coi  ị  ất cá, nên  ảo  ng B cứ sử dụng ao, đến K vợ chồng 

anh về sẽ  ấy  ại ao để sử dụng. Việc  ng B nói trả đất ao có 2 vợ chồng anh và 

vợ  ng B  à  à Vũ Thị G  iết,    do  ng B trả  ại ao vì  ng B nói  à đất của  ẹ 

anh,  h ng phải  à của  ng B. C ông B  à ng ời x y  ờ  è ao cho nhà anh. Hiện 

nay ao có diện tích  hoảng 90 
2
, ch a đ ợc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất có vị trí  iền với thổ đất nhà anh và giáp với đất nhà chị V, ao đang 

tranh chấp  h ng  iền thổ đất nhà ông B  à phải qua đ ờng  ới đến ao. Nay 

anh  h ng nhất trí với yêu cầu  hởi  iện của  ng B, ao này  à của  ẹ anh nhận 

đổi của Hội phụ n   iền Hồng Thiện để  ại cho anh, nên anh có quyền sử dụng.  

Ng ời có quyền  ợi và nghĩa vụ  iên quan: 

1. Chị Nguyễn Thị T  à vợ của anh  hạ  Văn H đều thống nhất với  ời 

 hai của anh H. 

2. Bà Vũ Thị G  à vợ  ng Vũ Văn B trình bày: 

Nguồn gốc ao đang tranh chấp tr ớc đ y  à đất ruộng của Hợp tác xã Hồng 

Thiện, sau đó các cụ B   ão  iền Hồng Thiện cho Hội phụ n   iền Hồng Thiện 

trồng cấy. Bà  h ng nhớ rõ nă  nào, nh ng tr ớc K, bà K  à  ẹ anh H đ ợc 

Hội phụ n  cho đổi đất  ãi về vị trí đất này, thì gia đình  à đ ợc Chi hội phụ n  

cho đấu thầu 7  iếng đất ruộng để canh tác, vì vậy nă  1992 thửa đất đứng tên 

ông B trên  ản đồ. Nă  1993 vợ chồng  à đóng gạch trên đất đấu thầu.  hần đất 

đấu thầu trong thì anh Lê Văn Tuấn đấu thầu 1,2 sào. Khoảng nă  1995,  à K 

đ ợc Hội phụ n  đổi đất  ãi về đất ruộng vào đất của anh Tuấn và đất của vợ 

chồng  à đã đấu thầu, thì vợ chồng  à trả  ại đất đấu thầu   c này 1 phần ao do 

đào    gạch và  ột phần đất ruộng cho  à K. Cũng  hoảng nă  đó  à K cho con 

G  à chị V x y d ng nhà trên  ột phần đất nhận đổi, nằ  trong phần đất của vợ 

chồng  à đấu thầu tr ớc đ y, thì K đó  à K nói với  ng B  à phần đất ngõ đã 

v ợt cho chị V x y d ng nhà và cho vợ chồng  à tiếp tục sử dụng ao. Kể từ nă  

1995 vợ chồng  à  h ng nộp thuế đối với đất này vì  à đất của  à K.  

Nă  1995  à K nói vợ chồng  à cứ tiếp tục sử dụng ao, nên vợ chồng  à 

đã thả cá.  ến K anh H  ấy vợ, C ông B đã g i anh H nói trả  ại ao thì anh H nói 

vợ chồng anh H đi  à  xa và tiếp tục cho vợ chồng  à   ợn để thả cá.  ến nă  

2014 vợ chồng anh H về, vợ chồng  à tát ao  ắt cá trả  ại ao cho vợ chồng anh H 

và vợ chồng anh H sử dụng và C ông B  à ng ời x y  ờ ao cho anh H và anh H 

sử dụng ao từ đó đến nay. 
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 Bà  hẳng định ao  h ng phải của vợ chồng  à  à có nguồn gốc của  à K, 

ông B đã trả  ại ao cho vợ chồng anh H nă  2014. Nă  2007 vợ chồng anh H đi 

 à  ăn xa  h ng ở nhà, C ông B và  à  à ng ời ch  cho cán  ộ đo đạc ao này của 

vợ chồng anh H. K vợ chồng anh H về  à  ể cho vợ chồng anh H nghe. 

Nay  à  h ng nhất trí với yêu cầu  hởi  iện của  ng B vì ao này không 

phải của vợ chồng  à, nên  ng B  h ng có quyền đ i ao. 

Nh ng ng ời  à  chứng: 

1. Chị  hạ  Thị V trình bày: Nguồn gốc đất ao  à của  ẹ đẻ chị  à  à Vũ 

Thị K nhận đổi đất diệc  ạ của Hội phụ n   iền Hồng Thiện (K đó  à N  à đại 

diện của Chi hội). Việc đổi đất diễn ra vào nă  1993,  h ng  iết diện tích đất 

nhận đổi  à  ao Nêu. Nă  1994  ẹ chị đã v ợt đất thành thổ  à  nhà tại vị trí 

nhà anh H hiện nay, sau này anh H  à  nhà phá nhà này đi. Nă  1994  à đ ợc 

 ẹ cho 1 phần đất (đầu ngoài) tính từ  ép hố gạch của thửa đất đổi,  h ng đo 

diện tích  ao Nêu và đã  à  nhà trên phần đất  ẹ cho. Hố gạch do  ng B đào 

đất đóng gạch, hiện  à vị trí ao đang tranh chấp gi a  ng B và anh H.  hần đất 

ao đang tranh chấp giáp ranh với đất nhà chị đang sử dụng cũng đã x y t ờng 

 ao và xác định  ốc giới,  h ng có tranh chấp gì.  ối với đất ao  h ng  iên 

quan đến vợ chồng chị, do vậy gi a  ng B và anh H giải quyết với nhau.  

2. Anh T  Văn C  à chồng chị  hạ  Thi V nhất trí với  ời trình  ày của chị 

V.  

3. Bà Nguyễn Thị N trình bày: 

Nă  1991,  à đ ợc  ầu  à   hó chủ tịch Hội phụ n  xã X và phụ trách 

Hội phụ n  Miền Hồng Thiện từ nă  1991 đến nă  2011 thì ngh . Hiện nay, bà 

gi  chức vụ Bí th  chi  ộ xó  35 xã X  iê  tr ởng th  y xã X.  

Thửa đất ao các  ên đ  ng s  đang tranh chấp tr ớc đ y  à đất ruộng  ạ 

của HTX  iền Hồng Thiện cho Liên chi Hội phụ n   iền Hồng Thiện canh tác 

 ấy quỹ sinh hoạt hội. Thời điể  cho K nào, có văn  ản cho hay  h ng thì  à 

 h ng  iết, ch   iết K  à nhận Nệ  vụ  hó chủ tịch Hội  iên hiệp phụ n  xã X, 

phụ trách  iền Hồng Thiện vào nă  1991, thì thửa đất này do Liên chi Hội phụ 

n   iền Hồng Thiện quản   , nh ng cho ng ời  hác thuê để canh tác, cho ai 

thuê thì  à  h ng  iết.  

Nă  1992 đất ruộng  ỏ hoang  h ng ai cấy do trũng.  ầu nă  1993  à Vũ 

Thị K ( ẹ đẻ của anh  hạ  Văn H) có thổ đất  iền  ề thửa đất ruộng này đã nói 

với  à  uốn đổi đất phần tră  ngoài  ờ S ng Ninh C , để  ấy thửa đất ruộng 

của Hội phụ n  cho tiện canh tác. Bà K đề xuất  ằng  iệng,  h ng có văn  ản 

gì, cũng  h ng nói rõ diện tích đất đổi  à  ao Nêu. Sau đó, bà có thông qua Liên 

chi Hội phụ n   iền Hồng Thiện về nguyện v ng hoán đổi đất của  à K và 

đ ợc chị e  trong hội nhất trí đổi. Ngay sau đó, gia đình  à K sử dụng đất ruộng 

của Liên chi Hội phụ n , c n Liên chi Hội phụ n  sử dụng đất phần tră  của  à 

K. Hai bên  h ng có văn  ản hoán đổi, ch  nói  iệng và có ch  th c địa vị trí 
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các thửa đất đổi cho nhau, nh ng  h ng đo diện tích đất cụ thể của cả 2 thửa đất 

hoán đổi,  h ng  áo cáo C quyền địa ph  ng.  

Toàn  ộ đất đổi  à ruộng có vị trí phía Na  giáp đất  ng C1, phía Bắc giáp 

đ ờng đi, phía   ng giáp đất  ng Bất, phía T y giáp thửa đất  à K. L c đó ch a 

có ao. Thửa đất đổi cho  à K  h ng giáp đất nhà  ng B. Ao đang tranh chấp 

nằ  trong thửa đất ruộng  à  à K nhận hoán đổi với Liên chi Hội phụ n . Sau 

K hoán đổi đất với  à K, thì Liên hội phụ n   h ng có quyền với đất nên  à 

 h ng  iết việc sử dụng đất của  à K nh  thế nào. 

Kết quả xác minh thu thập chứng cứ tại UBND xã X: 

 Theo  ản đồ địa C  ập nă  1987 của xã X, thửa đất ao đang tranh chấp  à 

đất  ạ nằ  trên  ột phần thửa đất số 361, tờ  ản đồ số 8, tổng diện tích  à 542 
2
 

 à do Hợp tác xã quản    sử dụng.  

 Theo  ản đồ địa C  ập nă  1992 của xã X, thửa đất đang tranh chấp  à thửa số 

126, tờ  ản đồ số 39, diện tích 90 
2
 đứng tên Vũ Văn B. Sổ  ục  ê ruộng đất 

nă  1992 đất ao đứng tên Vũ Văn B. 

Theo  ản đồ địa C  ập nă  2007 của xã X, thửa đất đang tranh chấp nằ  

trong  ột phần thửa đất số 186, tờ  ản đồ số 48, tổng diện tích  à 431 
2
 mang tên 

 hạ  Văn H. 

L  do thửa đất thay đổi tên ng ời sử dụng  à do K đoàn đo đạc của xã đến đo 

đạc tại thời điể   ng B đang sử dụng ghi tên  ng B, thời điể  anh H đang sử 

dụng thì ghi tên anh H. Lý do vì sao ông B  ại sử dụng đất K đo đạc  hảo sát nă  

1992 thì c  sở xó  và C quyền địa ph  ng  h ng  ắ  đ ợc. Hồ s  địa C   u gi  

tại xã  h ng có tài  iệu nào  iên quan đến việc đổi đất gi a  à K với Chi hội phụ 

n   iền Hồng Thiện. 

Kiể  tra sổ thu nộp thuế đất tại xó  31, xã X từ tr ớc đến nay, thì diện tích 

đất đang tranh chấp  h ng phải  à đối t ợng phải chịu thuế sử dụng đất nên 

 h ng có ai nộp thuế đối với thửa đất này. Hiện trạng đo đạc diện tích đất ao  à 

83,3m
2
 thiếu hụt 6,7 

2
  à do  ở đ ờng dong xó  và sai số do đo đạc. 

 ối với đất đang tranh chấp  h ng vi phạ  quy hoạch,  h ng nằ  trong diện 

quy hoạch.  ất của gia đình anh  hạ  Văn H đ ợc đ a vào danh sách để xử lý 

theo h ớng dẫn số 42 và 1456 của Sở Tài nguyên và M i tr ờng t nh Na   ịnh. 

Kết quả đo đạc, xe  xét th   định tại chỗ, định giá tài sản: Diện tích đất 

ao nằ  trong thửa đất số 186, tờ  ản đồ số 48, do xã X  ập nă  2007 có diện tích 

là 83,3m
2
 do anh  hạ  Văn H đang quản    sử dụng. Hiện trạng  à ao  ặt n ớc, 

xung quanh đã đ ợc x y  è  ao, có   ới thép B40 qu y phía trên và có 1 cầu  ến 

do anh H x y, có 01 ngõ đi và 01 trụ cổng vào nhà anh H đổ  ê t ng cạnh cầu ao. 

Giá trị tài sản:  uyền sử dụng đất ao 600.000đ/ 
2
;  

Tại  ản án d n s  s  th   số 17/2019/DS - ST ngày 30 tháng 8 nă  2019 

của T a án nh n d n huyện Xu n Tr ờng, t nh Na   ịnh đã quyết định. Căn cứ 
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 iều 166, 357, 468 Bộ  uật D n s ;  iều 97;  iều 166,  iều 170 và  iều 203 

Luật đất đai;  iều 157,  iều 158 Bộ  uật tố tụng d n s ; điể  đ  hoản 1  iều 

12,  iều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTV H14 ngày 30/12/2016 quy định về 

 ức thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản    và sử dụng án phí và  ệ phí T a án. 

1. Xử chấp nhận  ột phần yêu  hởi  iện của  ng Vũ Văn B về đ i quyền 

sử dụng đất ao đối với anh  hạ  Văn H, chị Nguyễn Thị T. 

2. Buộc anh  hạ  Văn H, chị Nguyễn Thị T phải trả cho  ng Vũ Văn B 

và  à Vũ Thị G diện tích đất ao 83,3 
2
 nằ  trong thửa số 186, tờ  ản đồ số 48, 

do xã X  ập nă  2007 do vợ chồng anh  hạ  Văn H đang quản    sử dụng. Tạ  

giao cho  ng Vũ Văn B và  à Vũ Thị G sử dụng diện tích đất ao 83,3 2. Có s  

đồ  è  theo. 

Các đ  ng s  có trách Nệ   iên hệ đăng    quyền sử dụng đất với c  quan 

Nhà n ớc có th   quyền về quản    đất đai để điều ch nh về diện tích đất, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định của  ản án. 

3. Ông Vũ Văn B và  à Vũ Thị G  h ng phải thanh toán giá trị tài sản trên 

đất đang tranh chấp cho anh  hạ  Văn H, chị Nguyễn Thị T. 

Ngoài ra, án s  th   c n tuyên quyền  háng cáo của các đ  ng s . 

Ngày 05-9-2019 anh  hạ  Văn H  háng cáo toàn  ộ  ản án s  th  . Yêu 

cầu cấp ph c th   xét xử  ại vụ án  h ng chấp nhận  hởi  iện của  ng Vũ Văn 

B. 

Tại phiên t a, anh H vẫn gi  nguyên yêu cầu  háng cáo đề nghị Hội đồng 

xét xử sửa  ản án s  th    h ng chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của  ng B vì diện 

tích ao đang tranh chấp nằ  trong diện tích đất  à K  à  ẹ anh nhận đổi đất cho 

Liên hội phụ n  Miền Hồng Thiện. 

Chị T nhất trí với  ời trình  ày của anh H. 

Ông B gi  nguyên đ n  hởi  iện và đề nghị Hội đồng xét xử  h ng chấp 

nhận  háng cáo của anh H và gi  nguyên án s  th  . 

  Kiể  sát viên - Viện  iể  sát t nh Na   ịnh phát  iểu    iến:  uá trình 

giải quyết vụ án tại cấp ph c th  , Th   phán và Hội đồng xét xử đã tu n theo 

các quy định Bộ  uật tố tụng d n s . Các đ  ng s  chấp hành đ ng các quy định 

pháp  uật tố tụng d n s , quyền  ợi của các đ  ng s  đ ợc  ảo đả . Về đ ờng 

 ối giải quyết vụ án, căn cứ vào các tài  iệu thu thập đ ợc   u hồ s  vụ án và quá 

trình tranh tụng tại phiên t a  h ng có c  sở chứng  inh thửa đất ao đang tranh 

chấp  à đất của  ng Vũ Văn B, nên kháng cáo của anh  hạ  Văn H đ ợc chấp 

nhận, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ  hoản 2  iều 308 BLTTDS sửa  ản án s  

th   theo h ớng  ác đ n  hởi  iện của  ng Vũ Văn B. Án phí giải quyết theo 

quy định của pháp  uật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 
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Sau K nghiên cứu các tài  iệu, chứng cứ có trong hồ s  vụ án đ ợc xe  xét 

tại phiên toà, căn cứ vào  ết quả tranh  uận tại phiên toà, Hội đồng xét xử xét 

 háng cáo của anh  hạ  Văn H thấy:  

[1] Nguồn gốc đất ao đang tranh chấp  à đất ruộng của Hợp tác xã cho Hội 

bô lão Miền Hồng Thiện trồng cấy, sau đó Hội     ão cho Hội phụ n  Miền 

Hồng Thiện (sau đ y viết tắt  à Hội phụ n ) canh tác. Do thổ đất của  à K  iền 

 ề với đất ruộng của Hội phụ n , nên bà K đã đổi đất ở S ng Ninh C  cho Hội 

phụ n  để thuận  ợi cho việc canh tác.  uá trình đổi đất hai  ên  h ng  ập văn 

 ản giấy tờ và  h ng th ng  áo cho C quyền địa ph  ng.  

 [2] Theo  ời  hai của  à Nguyễn Thị N nguyên  à  hó chủ tịch Hội  iên 

hiệp ph  n  xã X phụ trách  iền Hồng Thiện từ nă  1991 đến nă  2011 xác 

định đầu nă  1993 Hội phụ n  có đổi đất ruộng  iền  ề với thổ đất của bà K để 

 ấy đất của  à K ở S ng Ninh C , ao đang tranh chấp nằ  trong thửa đất ruộng 

mà bà K nhận đổi với Hội phụ n . Bà G  à vợ  ng B trình bày sau K, bà K đổi 

đất cho Hội phụ n  thì vợ chồng  à đã trả  ại đất ruộng đấu thầu cho  à K bao 

gồ   ột phần đất ao hiện đang tranh chấp và đất ruộng và  à xác định đất ao 

đang tranh chấp  h ng phải của gia đình  à  à  à của  à K nhận đổi đất của Hội 

phụ n , anh H là con bà K đ ợc quyền sử dụng. Vì vậy, có căn cứ xác định ao 

đang tranh chấp là đất của  à K nhận đổi của Hội phụ n . 

[3] K vợ chồng  ng B đấu thầu đất ruộng của Hội phụ n  thì vợ chồng  ng 

B đã đào đất đóng gạch sau này nở  ờ trở thành ao. Sau K, bà K nhận đổi đất 

của Hội phụ n ,  à K đã cho con G là chị  hạ  Thị V x y nhà trên  ột phần đất 

nhận đổi và bà K tiếp tục cho vợ chồng  ng B sử dụng ao. Sau K anh H c ới vợ, 

ông B đã g i anh H trả  ại ao, do anh H tiếp tục đi  à  ăn xa nên cho vợ chồng 

ông B   ợn ao thả cá. Nă  2007 K đo đạc  ập  ản đồ vợ chồng anh H không có 

nhà thì C ông B  à ng ời ch  cho cán  ộ đo đạc, ao  à của vợ chồng anh H nên 

ao đã đứng tên anh H trên  ản đồ từ nă  2007. Nă  2014 vợ chồng  ng B tát ao 

trả  ại cho vợ chồng anh H và ông B c ng con trai x y  ờ ao cho anh H và vợ 

chồng anh H sử dụng ao tranh chấp từ đó cho đến nay. Theo  ết quả th   định 

tại chỗ và  ời trình  ày của các đ  ng s  ao đang tranh chấp có vị trí  iền  ề với 

thổ đất nhà anh H và cách thổ đất nhà  ng B  ột con đ ờng. Theo cung cấp của 

C quyền địa ph  ng xã X thì diện tích đất ao đang tranh chấp  h ng phải  à đối 

t ợng phải chịu thuế sử dụng đất nên  h ng có ai nộp thuế đối với thửa đất này. 

[4] Từ nh ng ph n tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy có căn cứ giao cho 

vợ chồng anh H đ ợc quyền sử dụng đất ao đang tranh chấp nên chấp nhận 

 háng cáo của anh H và bác yêu cầu  hởi  iện của  ng B.  

[5] Theo  ết quả th   định tại chỗ ao có diện tích là 83,3m
2
 tại thửa 186 tờ 

 ản đồ số 48  ập nă  2007 và ch a đ ợc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, nên anh H có quyền  iên hệ với c  quan có th   quyền để  à  thủ tục cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ao diện tích  à 83,3 
2
 theo quyết định của 

 ản án. 
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 [6] Tại phiên t a  ng B cho rằng, đất ao tranh chấp  ng đứng tên trên  ản 

đồ từ nă  1992 nên thuộc quyền sử dụng của  ng. Xét thấy,  à G  à vợ  ng B 

trình  ày sở dĩ ao đang tranh chấp đứng tên  ng B trên  ản đồ từ nă  1992  à do 

tr ớc K, bà K đổi đất cho Hội phụ n  thì gia đình  à đ ợc Hội phụ n  cho đấu 

thầu 7  iếng ruộng canh tác, nên nă  1992 thửa đất đứng tên  ng B. Theo  ết 

quả xác  inh của UBND xã X    do ao đang tranh chấp nă  1992 đứng tên  ng 

B trên  ản đồ và nă  2007 đứng tên anh H trên  ản đồ là do K đo đạc ai sử 

dụng ao thì đứng tên ng ời đó. Do vậy,   h ng có căn cứ chấp nhận  ời trình  ày 

của  ng B. 

[7] Về chi phí tố tụng: Chi phí đo đạc đất xe  xét, th   định tại chỗ và 

định giá tài sản tranh chấp tổng cộng  à 3.375.000 đồng. Do yêu cầu  hởi  iện 

của  ng Vũ Văn B không đ ợc chấp nhận, căn cứ  iều 157,  iều 164 nên ông 

B phải nộp chi phí tố tụng,  ng B đã nộp xong. 

[8] Án phí d n s  ph c th  : Kháng cáo của anh H đ ợc chấp nhận  nên 

anh H  h ng phải nộp án phí d n s  ph c th  . 

[9] Án phí d n s  s  th  : Yêu cầu  hởi  iện của  ng B  h ng đ ợc chấp 

nhận nên phải nộp án phí d n s  s  th  , tuy Nên do ông B  à ng ời cao tuổi 

căn cứ điể  đ  hoản 1  iều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTV H14 ngày 

30/12/2016 của UBTV H quy định về  ức thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản    

và sử dụng án phí và  ệ phí t a án, Hội đồng xét xử  iễn án phí d n s  s  th   

cho ông B. 

Vì các  ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  hoản 2  iều 308 Bộ  uật tố tụng d n s ,  iều 688 BLDS nă  

2005;  iều 166,  iều 203 Luật đất đai; điể  đ  hoản 1  iều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTV H14 ngày 30/12/2016 của UBTV H quy định về  ức thu, 

 iễn, giả , thu, nộp, quản    và sử dụng án phí và  ệ phí t a án. 

1. Chấp nhận  háng cáo của anh  hạ  Văn H và sửa  ản án s  th  . 

2. Kh ng chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của  ng Vũ Văn B.  

3. Giao cho anh  hạ  Văn H và chị Nguyễn Thị T đ ợc quyền sử dụng đất 

ao có diện tích  à 83,3 
2
 tại vị trí phía Bắc giáp đ ờng xó , phía Na  giáp đất 

 ng Bất, phía   ng giáp đất chị V, phía Tây giáp đất anh H thuộc thửa số 186, 

tờ  ản đồ số 48, do xã X  ập nă  2007. Có s  đồ  è  theo. 

Anh H và chị T có quyền  iên hệ với c  quan có th   quyền để  à  thủ tục 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định của  ản án. 

4. Án phí d n s  ph c th  : Anh H  h ng phải nộp H  ại cho anh H số 

tiền đã nộp tạ  ứng án phí d n s  ph c th    à 300.000đ theo  iên  ai số 

0001619 ngày 05-9-2019 của Chi cục thi hành án d n s  huyện Xu n Tr ờng. 
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5. Án phí d n s  s  th  : Miễn án phí d n s  s  th   cho  ng B. 

Trong tr ờng hợp  ản án đ ợc thi hành theo quy định tại  iều 2 Luật thi 

hành án d n s  thì ng ời đ ợc thi hành án d n s , ng ời phải thi hành án d n s  

có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành 

án hoặc  ị c ỡng chế thi hành án theo quy định tại các  iều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án d n s ; thời hiệu thi hành án đ ợc th c hiện theo quy định tại  iều 30 

Luật thi hành án d n s . 

Bản án ph c th   có hiệu   c thi hành  ể từ ngày tuyên án. 

Nơ    ậ   
- Các đ  ng s ; 

- VKSND t nh Na   ịnh; 

- TAND huyện Xu n Tr ờng; 

- Chi cục THADS huyện Xu n Tr ờng;  

- Hồ s  vụ án; 

- L u VT. 

TM  HỘI Đ NG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Vũ Thị Thu 

(Đã ký, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 


